
Bộ cơ cấu đóng mở một phần tư van KDFP-DFPD
Số bộ phận: 8108611

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Cấu trúc xây dựng Thanh răng/bánh răng

Nguyên tắc vận hành tác động kép
tác động đơn lẻ

Kích thước bộ truyền động vị trí 10
20
40
80
120
160
240
300
480
700
900
1200
2300

Mẫu khoan mặt bích F03
F04
F05
F07
F10
F12
F14
F16

Góc xoay 90 deg

Nhiệt độ môi trường xung quanh -50 °C...150 °C

Áp suất vận hành 0.2 MPa...0.8 MPa
2 bar...8 bar
29 psi...116 psi

Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

trọng lượng sản phẩm 1 kg...100 kg

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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